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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
Kính gửi:
- Toàn thể Sinh viên 

1. Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai được Miễn học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017
	Stt
	Họ Tên
	Mssv
	Miễn giảm
	Lớp
	Đối tượng

	1
	Phan Thị Kim Oanh
	11125183
	x
	DH11BQGL
	CTB

	2
	Lê Thị Hồng Hương
	11149668
	x
	DH11QMGL
	MC

	3
	Trần Hùng
	11149605
	x
	DH11QMGL
	CTB

	4
	Đặng Văn Tiến
	11112345
	x
	DH11TYGL
	CBB

	5
	Phan Văn Toàn
	11112304
	x
	DH11TYGL
	CTB

	6
	Bùi Kim Phú
	12124439
	x
	DH12QLGL
	CTB

	7
	Dương Thị Thanh Hiếu
	12149755
	x
	DH12QMGL
	CCM

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Duyên
	13125699
	x
	DH13BQGL
	CCM

	9
	Huỳnh Xuân Định
	13125668
	x
	DH13BQGL
	CBB

	10
	Nguyễn Như Ý
	13114281
	x
	DH13LNGL
	MC

	11
	Lê Thị Trang
	13114214
	x
	DH13LNGL
	CTB

	12
	Nguyễn Dương Thế Anh
	13114189
	x
	DH13LNGL
	MC

	13
	Vũ Thái An
	13113456
	50%
	DH13NHGL
	TCTX


	14
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	13113375
	x
	DH13NHGL
	CTB

	15
	Lê Hoài Nam
	13113371
	x
	DH13NHGL
	MC

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	13113322
	x
	DH13NHGL
	CTB

	17
	Lưu Thị Ngọc Mai
	13113291
	x
	DH13NHGL
	CTB

	18
	Trịnh Văn Nguyên Hồ
	13113352
	x
	DH13NHGL
	CTB

	19
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	13124680
	x
	DH13QLGL
	CTB

	20
	Hoàng Quân
	13124658
	x
	DH13QLGL
	CTB

	21
	Bùi Đức Hoàng
	13124600
	50%
	DH13QLGL
	TCTX

	22
	Nguyễn Thị Thu Hà
	13124589
	x
	DH13QLGL
	CTB

	23
	Trần Thị Thu Thảo
	13149903
	x
	DH13QMGL
	CTB

	24
	Lê Thị Mỹ Thuỷ
	13149743
	x
	DH13QMGL
	CTB

	25
	Phan Thị Anh Đài
	13149639
	x
	DH13QMGL
	CTB

	26
	Lê Đình Trung
	13149574
	x
	DH13QMGL
	CTB

	27
	Nguyễn Quốc Vũ
	13149782
	x
	DH13QMGL
	CTB

	28
	Trần Văn Minh
	13112494
	x
	DH13TYGL
	CTB

	29
	Dương Thị Lý Linh
	13112488
	x
	DH13TYGL
	CSTB

	30
	Huỳnh Trương Quốc Đạt
	13112447
	x
	DH13TYGL
	CTB


	31
	Trương Thị Hoài
	14125545
	x
	DH14BQGL
	CTB

	32
	Huỳnh Trần Nhất Duy
	14125600
	x
	DH14BQGL
	CBB

	33
	Lê Thị Thùy Dung
	14125597
	x
	DH14BQGL
	CCM

	34
	Hoàng Quân
	14113388
	x
	DH14NHGL
	CTB

	35
	Nguyễn Khánh Toàn
	14149239
	x
	DH14QMGL
	CTB

	36
	Phạm Văn Nam
	14112486
	x
	DH14TYGL
	CTB

	37
	Nguyễn Ngọc Sâm
	14112510
	x
	DH14TYGL
	CBB

	38
	Lê Thanh Tâm
	14112514
	x
	DH14TYGL
	CCM

	39
	Phạm Trung Tín
	15125313
	x
	DH15BQGL
	CBB

	40
	Ngô Thành Đạt
	15114232
	x
	DH15LNGL
	CTB

	41
	Nguyễn Thanh Hải
	15124371
	x
	DH15QLGL
	CBB

	42
	Bùi Hồng Phú
	15149216
	x
	DH15QMGL
	MC

	43
	Trần Võ Đình Lộc
	15112227
	x
	DH15TYGL
	CTB

	44
	Nguyễn Dư Khang
	15112221
	x
	DH15TYGL
	CTB

	45
	Hứa Văn Thanh
	13114207
	70%
	DH13LNGL
	70%

	46
	Bă
	16112240
	x
	DH16TYGL
	DTTS&HN

	47
	Tô Thị Hà
	16113181
	x
	DH16NHGL
	DTTS&HN

	48
	Ngô Xuân Hương
	16112282
	x
	DH16TYGL
	DTTS&HN

	49
	Triệu Thị Huyền
	15113245
	x
	DH15NHGL
	DTTS&HN

	50
	R’ô H’rơh
	15149196
	x
	DH15QMGL
	DTTS&HN

	51
	Rơ Châm Hẫu
	11113312
	x
	DH11NHGL
	DTTS&HN

	52
	Lương Văn Đạt
	11114043
	x
	DH11LNGL
	DTTS&HN

	53
	Rơ Mah Hyen
	11114094
	x
	DH11LNGL
	DTTS&HN

	54
	Rơ Châm Phyun
	11124146
	x
	DH11QLGL
	DTTS&HN

	55
	Puih Đinh Nghi
	15112234
	x
	DH15TYGL
	DTTS&HN

	56
	Hà Thị Hải
	15112207
	x
	DH15TYGL
	DTTS&HN

	57
	Lang Thị Kiều Loan
	15125416
	x
	DH15BQGL
	DTTS&HN

	58
	Kpã Séo
	14113390
	x
	DH14NHGL
	DTTS&HN


Ghi chú: 

Sau khi có quyết định chính thức xét miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017:

· Sinh viên miễn giảm thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo vui lòng đối chiếu hồ sơ hộ nghèo. Sinh viên không đối chiếu hồ sơ, sinh viên được tô màu đỏ sẽ không xét hỗ trợ chi phí học tập cho năm thứ 5, sinh viên đã tốt nghiệp sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017.
Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ ban Công tác sinh viên để điều chỉnh.Sau ngày 24/2/2017 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
